
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 29 – LỚP 4 

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:  

Hiệu của hai số 135 104 987 234 

Tỉ số của hai số 
9

4
 

1

5
 

10

3
 

5

8
 

Số bé     

Số lớn     

Bài 2: Kho A nhiều hơn kho B là 120 tấn gạo. Tìm số gạo của mỗi kho, biết rằng 

số gạo ở kho B bằng 
2

7
số gạo ở kho A. 

Bài giải 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

 Mẹ hơn con 24 tuổi, sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của 

mỗi người hiện nay. 

       Đáp số :……………………………. 

Bài 4 : Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rông 16cm và chiều rộng bằng 
5

7
chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là : 

 a)  2240 cm2          b)  224 cm2     



 

Bài 5: Một người bán được số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 20kg, trong đó 
1

5
số 

gạo tẻ bằng 
1

3
số gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi 

loại? 

Bài giải 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………

……... 

Bài 6 : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

 Hiện nay ông hơn cháu 63 tuổi, tuổi cháu bằng 
1

8
tuổi ông. Hỏi năm nay 

 tổng số tuổi của hai ông cháu là bao nhiêu? 

 A. 70 tuổi  B. 72 tuổi  C. 77 tuổi  D. 81 tuổi 

Bài 7: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

 Có 70l dầu đừng trong hai thùng. Sau đó đổ 2l dầu từ thùng thứ nhất sang 

thùng thứ hai thì số dầu ở thùng thứ nhất bằng 
2

3
số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi  lúc 

đầu trong mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? 

       Đáp số: …………………………….. 

Bài 8: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

 Một người nuôi số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Sau khi người đó 

bán đi 5 con gà mái và 2 con gà trống thì còn lại số gà trống bằng 
2

5
số gà mái. Hỏi 

lúc đầu người đó nuôi tất cả bao nhiêu con gà? 

 A. 20 con gà  B. 22 con gà  C. 25 con gà  D. 35 con gà 



 
 


